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Tóm tắt: Các yếu tố tác động đến sự thay đổi lượng mưa ở Việt Nam rất phức tạp và chúng có tác động 
đáng kể đến các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội. Sự biến đổi các yếu tố khí tượng giữa các năm đã được 
nghiên cứu rộng rãi, nhưng tương đối ít nghiên cứu tập trung vào sự biến đổi theo mùa về lượng mưa, mặc 
dù sự biến đổi này có thể rất quan trọng đối với các hoạt động nông nghiệp. Trong nghiên cứu này, chúng 
tôi xem xét tác động của chỉ số dao động trong mùa hè (BSISO) đối với sự thay đổi lượng mưa ở Việt Nam 
(tháng 6 đến tháng 10). Kết quả nghiên cứu chỉ ra cực trị mưa tăng tại vùng Bắc Trung Bộ (BTB) và vùng Tây 
Nguyên Nam Bộ (TNNB) trong pha 4 đến pha 6 của BSISO-1, vùng Bắc Bộ (BB) tăng ở pha 3 và 4. Trong pha 
1 và 2 của BSISO-2, mưa cực trị ở vùng BTB và vùng TNNB tăng, vùng BB có xác suất tăng không đáng kể.

Từ khóa: Mưa cực trị, dao động trong mùa hè (BSISO).

1. Giới thiệu
Dao động nội mùa mùa hè (BSISO) là một 

trong những dao động nội mùa nổi bật và đáng 
chú ý nhất ở khu vực gió mùa châu Á (ASM). 
BSISO đặc trưng bởi sự lan truyền của đối lưu 
lên phía Bắc qua Ấn Độ Dương và Tây Bắc Thái 
Bình Dương cũng như lan truyền đối lưu về phía 
Đông dọc theo đường xích đạo. BSISO có ảnh 
hưởng lớn đến các hiện tượng thời tiết, là một 
trong những yếu tố gây nên sự biến đổi thời tiết 
hạn vừa ở vùng nhiệt đới. Đã có nhiều nghiên 
cứu về đặc điểm cơ bản của BSISO và ảnh hưởng 
của BSISO đến yếu tố thời tiết, đặc biệt là mưa 
ở các khu vực khác nhau trong khu vực gió mùa 
châu Á. Việt Nam nằm trong khu vực gió mùa 
châu Á, ít nhiều cũng chịu ảnh hưởng của BSISO 
đến các yếu tố thời tiết. Do tầm quan trọng của 
các dao động nội mùa đến sự điều chỉnh của 
hệ thống thời tiết ở khu vực ASM, việc có một 
chỉ số thời gian thực để thể hiện trạng thái của 
các dao động này trở nên rất cần thiết. Thể hiện 
được trạng thái của các dao động nội mùa có 
thể giúp ích rất nhiều trong hoạt động theo dõi 
và dự báo thời tiết cực đoan. 

Wheeler và Hendon phát triển chỉ số MJO đa 

biến thời gian thực (RMM) [17] được sử dụng 
rộng rãi trong theo dõi và dự báo thời tiết cực 
đoan. Tuy nhiên, chỉ số RMM được thiết kế để 
mô tả hoạt động của MJO trong vùng xích đạo, 
không thể hiện đầy đủ tính biến đổi theo mùa 
của ISO, đặc biệt là khi hoạt động của ISO ở xa 
xích đạo nhất vào mùa hè. Hình 1 cho thấy biến 
đổi mà chỉ số RMM theo dõi được nằm trong vĩ 
độ từ 5N đến 18N, không đưa ra được các biến 
đổi của BSISO ở phía Bắc [6].

Do những hạn chế của RMM trong biến đổi 
của BSISO, Lee và đồng sự [6] đã đề xuất chỉ số 
BSISO. Ý tưởng để phát triển chỉ số này tương 
tự như chỉ số RMM của Wheeler và Hendon, 
nhưng trọng tâm được hướng vào biến động 
nội mùa đặc trưng ở khu vực ASM. Chỉ số này đã 
thể hiện tốt hơn biến đổi của ISO vào mùa hè và 
theo dõi được sự lan truyền lên phía Bắc của ISO 
trên toàn bộ khu vực ASM. 

Sử dụng phân tích MV-EOF với dị thường 
của bức xạ song dài (OLR) và dị thường của gió 
vĩ hướng 850 hPa (U850) chuẩn hóa trung bình 
ngày trong khu vực ASM. Từ đó xác định hai 
chỉ số BSISO-1 bao gồm PC1 và PC2, và BSISO-2 
bao gồm PC3 và PC4. BSISO-1 thể hiện cho sự 
lan truyền theo hướng Bắc trong khu vực ASM 
với chu kỳ bán dao động 30 - 60 ngày. BSISO-2 
chủ yếu thể hiện dịch chuyển theo hướng 
Bắc và Tây Bắc với chu kỳ khoảng 30 ngày và  
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10 - 20 ngày.
Để hiểu rõ hơn biến đổi và cấu trúc của  

BSISO-1 và BSISO-2, Lee và đồng sự đã xây dựng 

không gian pha tổng hợp. Không gian pha được 
chia thành tám pha tương tự như cách tiếp cận 
với MJO của Wheeler và Hendon. 

Hình 1. Đường không gian pha tổng hợp của BSISO-1 và BSISO-2 với các PC đã chuẩn hóa. Dữ liệu 30 ngày tiếp 
theo được chọn và tính trung bình để hiển thị sự phát triển của BSISO [6]

Hiện nay đã có rất nhiều nghiên cứu trên thế 
giới về dự báo các hiện tượng thời tiết cực đoan, 
ví dụ nghiên cứu về lượng mưa cực trị tại các 
khu vực khác nhau trên toàn thế giới. Tại châu 
Á, Sun và đồng sự đã đưa ra xác suất lượng mưa 
cực trị dựa trên dự báo dao động nội mùa mùa 
hè BSISO [10]. Vào tháng 5, xác suất mưa cực 
lớn trên vùng Đông Nam Trung Quốc có thể đạt 
khoảng 30% - 40% khi lượng mưa bất thường 
BSISO xuất hiện trong khu vực. Tương tự, vào 
tháng 9, xác suất mưa cực lớn ở miền Tây Trung 
Quốc có thể lên tới 40% - 50% khi xuất hiện  
BSISO. Hoạt động của BSISO cung cấp thông tin 
hữu ích trong việc thu hẹp khu vực và thời điểm 
có khả năng xảy ra mưa cực lớn. Sử dụng dữ liệu 
theo dõi và dự báo BSISO theo thời gian thực do 
Trung tâm Khí hậu Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái 
Bình Dương (APEC) cung cấp, cho thấy mô hình 
tốt nhất (ECMWF) có thể dự đoán BSISO trong 
khoảng 20 ngày tới với kỹ năng tương quan biến 
thiên cao hơn 0,5, ngoại trừ vào tháng 5 và phân 
bố xác suất thực nghiệm của lượng mưa cực trị 
dựa trên hoạt động của BSISO có thể được các 
dự báo của BSISO trong thời gian dự báo hơn 2 
tuần.

Chudler và đồng sự (2020) [2] khảo sát sự 
biến đổi trong ngày của cường độ đối lưu, hình 
thái và lượng mưa bao phủ ngoài khơi và trên 
đảo Luzon. Các kết quả sau đó được tổng hợp 

bởi hoạt động của BSISO. Kết quả chỉ ra rằng 
lượng mưa ngoài khơi tăng lên rõ rệt trong các 
pha BSISO đang hoạt động, khi gió mùa Tây Nam 
mạnh mực thấp mang theo độ ẩm tăng lên và 
hội tụ gió tăng cường trên địa hình cao của hòn 
đảo. Mặc dù lượng mưa ngoài khơi đạt cực đại 
vào tối trong các pha hoạt động, kết quả chỉ ra 
rằng mưa thường xuyên xảy ra trên đại dương 
suốt ngày đêm có thể do sự gia tăng các thông 
lượng hiển nhiệt và ẩn nhiệt, theo phương thẳng 
đứng, sự đứt gió, và sự hội tụ của các luồng gió 
mùa với các đặc điểm của đất liền.

Ren. P và đồng sự (2018) [9] nghiên cứu các 
tác động của BSISO đối với lượng mưa cực trị 
ở miền Đông Trung Quốc. Phản hồi của lượng 
mưa cực trị đối với hoạt động của BSISO ở miền 
Đông Trung Quốc là không đồng nhất về mặt 
không gian. Phân tích vật lý cho thấy khả năng 
gia tăng của lượng mưa cực lớn có liên quan đến 
việc tăng cường hội tụ ẩm và vận chuyển ẩm đi 
lên trong các giai đoạn hoạt động của BSISO. 
Nghiên cứu của Yokoi, Satomura [14] và Yokoi 
cùng đồng sự [13] chỉ ra rằng, ở bán đảo Đông 
Dương, nơi Việt Nam nằm ở bờ phía Đông, hai 
dao động thống trị của dao động nội mùa của 
trường mưa được xác định bao gồm dao động 
10 - 20 ngày và 30 - 60 ngày. 

Còn rất nhiều công trình nghiên cứu về BSISO 
tác động đối với các sự kiện mưa đã được ghi 
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nhận ở Châu Á (Zhu và đồng sự 2003; Mao và 
Wu 2006; Yang và đồng sự 2010; Lee và đồng 
sự 2012; Chen và đồng sự 2015; Hsu và đồng sự 
2016) [16, 8, 12, 6, 1, 3]. Mỗi nghiên cứu đã nêu 
ở trên đều đưa ra đặc điểm của các dao động 
nội mùa nói chung và BSISO nói riêng, cũng như 
ảnh hưởng của chúng tới các đặc điểm mưa ở 
từng khu vực. Nhận thấy vẫn chưa có nghiên 
cứu hoàn chỉnh nào về ảnh hưởng của BSISO 
đến đặc điểm mưa cực trị ở khu vực Việt Nam, 
trong bài báo này tập trung nghiên cứu ảnh 
hưởng của BSISO đến mưa cực trị ở Việt Nam. 
2. Số liệu và phương pháp

2.1. Số liệu
Số liệu mưa lưới ngày được lấy từ Bộ số liệu 

VnGP (Vietnam Gridded Precipitation) độ phân 
giải 0,1 độ từ năm 1981 - 2010 do Thanh Nguyen  
Xuan và đồng sự [11] xây dựng. Bộ số liệu VnGP 
được xây dựng từ số liệu quan trắc hàng ngày 
từ 481 trạm đo mưa dựa trên kỹ thuật nội suy 
Spheremap. Việc kiểm định VnGP được thực 
hiện bằng cách đánh giá sự phân bố không gian, 
tương quan, sai số trung bình tuyệt đối (MAE), 
sai số quân phương (RMSE) với các quan sát 
đo. Kết quả cho thấy VnGP có hiệu suất tốt hơn 
tương đối so với các bộ dữ liệu sử dụng các kỹ 
thuật nội suy khác hoặc sử dụng ít đầu vào hơn. 
Bộ số liệu VnGP hiện được lưu trữ tại Hệ thống 
Phân tích và Tích hợp Dữ liệu (DIAS) quản lý bởi 
Đại học Tokyo, Nhật Bản.

Số liệu theo dõi BSISO từ Trung Tâm Khí hậu 
APEC (APCC) phát triển từ chỉ số BSISO mới của 
Lee và đồng sự [6]. Dùng chỉ số mới đã thể hiện 
sự lan truyền theo hướng Bắc của BSISO trong 
khu vực gió mùa Châu Á, cũng như các thành 
phần có tần số cao hơn (khoảng 10 - 30 ngày). 
Hai trạng thái lan truyền, mỗi trạng thái sử dụng 
một cặp hàm trực giao thực nghiệm đa biến. 
BSISO-1 chỉ ra thành phần BSISO lan truyền theo 
hướng Bắc và BSISO-2 nắm bắt thành phần tiền 
gió mùa và bắt đầu gió mùa có tần số cao hơn.
2.2. Phương pháp

Số liệu theo dõi BSISO từ APCC bao gồm 
chuỗi số liệu chuẩn hóa của PC1-PC2, PC3-PC4 
cũng như cường độ chuẩn hóa của BSISO-1 
và BSISO-2. Số liệu theo dõi sau đó được chia 

thành 8 pha không gian và đồng bộ với số liệu 
mưa lưới VnGP. Điều kiện để lựa chọn các ngày 
có BSISO hoạt động mạnh thì cường độ chuẩn 
hóa của BSISO-1 và BSISO-2 phải thỏa mãn                                    

			                                           	
Các tính toán sau này cũng sử dụng tiêu chuẩn 
trên nhằm chọn ra các ngày có pha BSISO hoạt 
động mạnh.

Ảnh hưởng của BSISO đến mưa cực trị, cần 
xem xét đến những pha nhất định của BSISO gây 
ảnh hưởng ra sao đến xác suất xảy ra sự kiện cực 
trị mưa. Do đó công thức tính phần trăm thay 
đổi trong hàm phân phối xác suất của lượng 
mưa [4]:

ΔPBSISO là phần trăm thay đổi xác suất xảy ra 
sự kiện lượng mưa (x) vượt qua ngưỡng mưa 
cho trước (xc) trong một pha nhất định của  
BSISO-1 hoặc BSISO-2;

PBSISO là xác suất xảy ra sự kiện lượng mưa (x) 
vượt qua ngưỡng mưa cho trước (xc ) trong một 
pha nhất định của BSISO-1 hoặc BSISO-2;

Pall giống PBSISO nhưng được tính trong toàn 
bộ khoảng thời gian mà bài báo đang xem xét. 

Phần trăm thay đổi trong xác suất giúp xem 
xét được sự tăng hay giảm đi của xác suất xảy 
ra sự kiện lượng mưa vượt ngưỡng xc trong các 
pha hoạt động của BSISO so với xác suất xảy ra 
sự kiện lượng mưa vượt ngưỡng xc trong toàn 
bộ khoảng thời gian, từ đó đánh giá được ảnh 
hưởng của BSISO đến mưa cực trị.

Ngưỡng mưa xc trong các tính toán ban đầu 
được lựa chọn là ngưỡng phân vị 90% của phân 
phối lượng mưa. Dựa trên định nghĩa cực trị 
thời tiết của IPCC [4], sự kiện mưa cực trị được 
định nghĩa là ngày có lượng mưa tích lũy 24 h 
lớn hơn hoặc bằng phân vị 90% của phân phối 
lượng mưa. Các tính toán sau đó, ngưỡng mưa 
xc được điều chỉnh lại khi đã có sự phân vùng 
ảnh hưởng của BSISO. Thay đổi trong xác suất 
xảy ra sự kiện lượng mưa vượt ngưỡng xc được 
tính với ngưỡng xc là ngưỡng mưa trong toàn bộ 
phân phối lượng mưa của vùng trong toàn bộ 
thời gian. 

Cách chọn ngưỡng xc tại ngưỡng phân vị 90% 

và .
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dựa trên định nghĩa sự kiện cực trị mang lại sự 
thống nhất về mặt thống kê do cách lấy mẫu 
giống nhau tại mỗi vùng, giúp so sánh các vùng 
có địa hình phức tạp, không đồng nhất [14]. Ảnh 
hưởng của BSISO đến các vùng cụ thể sẽ được 
xem xét với các ngưỡng mưa cụ thể mang tính 
đặc trưng địa phương hơn, từ đó có thể chỉ ra 
được cụ thể hơn ảnh hưởng của BSISO đến mưa 
cực trị ở các vùng này.

Thời gian tính toán được sử dụng trong 
khóa luận là từ ngày 01 tháng 06 đến 31 tháng 
10 thời đoạn từ 1981 đến 2010. Thời gian  
BSISO hoạt động mạnh tập trung vào các tháng 
mùa hè (từ tháng 6 đến tháng 10) trong khi 
MJO hoạt động mạnh vào các tháng mùa đông 
(tháng 12 đến tháng 4). Tháng 5 và tháng 11 là 
tháng chuyển tiếp giữa hoạt động của BSISO và 
MJO [16]. 
3. Kết quả

3.1. Thay đổi trong xác suất xảy ra mưa cực trị
ΔPBSISO ở ngưỡng phân vị 90% trong các pha 

hoạt động của BSISO-1 thể hiện trong Hình 
2. ΔPBSISO thấp tại pha 1 và pha 2, thể hiện sự 
ảnh hưởng không nhiều của BSISO. Tại pha 3, 
giá trị ΔPBSISO cao tại khu vực Bắc Bộ. Từ pha 4 
đến pha 6, ΔPBSISO mang giá trị dương cao trên 
toàn bộ Việt Nam, tuy nhiên khu vực Bắc Bộ 
có giá trị ΔPBSISO thấp hoặc mang giá trị âm. 
Giá trị ΔPBSISO cao kéo dài đến pha 7 trên khu 
vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong khi hầu hết 
các khu vực khác giá trị của ΔPBSISO đã thấp 
dưới mức âm. Đến pha 8 giá trị của ΔPBSISO ở 
Việt Nam mang giá trị âm. Sự ảnh hưởng của  
BSISO-1 đến mưa cực trị không đồng nhất qua 
các pha; trong từng pha của BSISO-1 cũng cho 
thấy ảnh hưởng không đồng nhất trên khu 
vực Việt Nam. Dựa vào sự khác biệt của phân 
bố ΔPBSISO, có thể phân chia ảnh hưởng của  
BSISO-1 thành 3 khu vực ảnh hưởng chính: Vùng 
Bắc Bộ (BB) (20 N - 24 N); vùng 2 ứng với khu 
vực Bắc Trung Bộ (BTB) (16 N - 20 N); vùng 3 ứng 
với khu vực Tây Nguyên Nam Trung Bộ & Nam 
Bộ (TNNB) (8 N - 16 N). 

Hình 2. Giá trị ΔPBSISO tại ngưỡng phân vị 90% trong các pha của BSISO-1 trong mùa hè, đơn vị phần trăm
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Hình 3. Giá trị ΔPBSISO tại ngưỡng phân vị 90% trong các pha của BSISO-2, đơn vị phần trăm

Trong các pha hoạt động của BSISO-2, phần 
trăm thay đổi xác suất mưa cực trị tại ngưỡng 
phân vị 90% được thể hiện (Hình 3). Khác với xu 
thế được thấy trong BSISO -1, các pha đầu tiên 
gồm pha 1 đến pha 2 có ΔPBSISO cao nhất, ngoại 
lệ có khu vực Bắc Bộ có giá trị thấp hơn cả. Xu 
thế này kéo dài đến pha 4, giá trị cao của ΔPBSISO 
không còn trải dài trên Việt Nam mà chỉ xuất hiện 
trên một số vùng. Pha 5 đến pha 7, ΔPBSISO thấp, 

chỉ có khu vực Bắc Bộ có giá trị cao hơn ngưỡng 
âm nhưng khá thấp. Đến pha 8 thì khu vực Nam 
Trung Bộ có giá trị ΔPBSISO cao nhất trong khi vùng 
khác có giá trị thấp hay thậm chí là giá trị âm. 
Tương tự với BSISO-1, ảnh hưởng của BSISO-2 
đến mưa cực trị ở Việt Nam không đồng nhất 
trong các pha và cũng không đồng nhất trong 
toàn bộ khu vực với 3 khu vực ảnh hưởng chính 
tương tự: Vùng BB, vùng BTB và vùng TNNB. 

Hình 4. Trung bình vĩ hướng giá trị ΔP_BSISO của chỉ số BSISO1 và BSISO2 trong từng pha, đơn vị phần trăm. 
Đường đẳng trị 50% màu đen đậm
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Để thấy rõ hơn sự khác biệt vĩ hướng của 
phân bố ΔPBSISO trong từng pha hoạt động của 
BSISO (Hình 4), ΔPBSISO được tính trung bình vĩ 
hướng. Trong BSISO-1 có thể thấy ảnh hưởng của  
BSISO-1 đến mưa cực trị lớn nhất tại vĩ độ 14 N 
và vĩ độ 9N ở pha 5. Ảnh hưởng của BSISO-2 lớn 
nhất tại vĩ độ 17 N ở pha 1. Vùng có mưa cực trị 
chịu ảnh hưởng ít bởi cả BSISO-1 và BSISO-2 từ 
vĩ tuyến 20 N đến vĩ tuyến 24 N.
3.2. Phân bố lượng mưa trong từng pha BSISO

Trong từng pha, vùng ảnh hưởng của BSISO 
đến mưa cực trị không đồng nhất. Nhằm phân 
tích rõ hơn sự khác biệt này, phân phối lượng 
mưa ngày ở từng vùng sẽ được tính cho từng 

pha của BSISO, sau đó so sánh với phân phối 
lượng mưa ngày trung bình khí hậu từ tháng 6 
đến tháng 10, giai đoạn 1981 - 2010, tức là trung 
bình trong toàn bộ thời gian hoạt động của  
BSISO. Kết quả được thể hiện ở Hình 5, 6, 7.

Phân phối của lượng mưa được thể hiện 
trong biểu đồ hộp. Giới hạn trên của biểu đồ là 
phân vị 95%; giới hạn dưới là phân vị 5%. Bằng 
cách so sánh trung vị, có thể chọn ra được các 
pha hoạt động mạnh điển hình có phân phối 
lượng mưa ngày mà độ lệch lớn hơn nhất so với 
phân phối lượng mưa của trung bình khí hậu và 
ngược lại, chọn ra các pha hoạt động yếu điển 
hình có độ lệch nhỏ hơn nhất so với trung bình 
khí hậu. 

Hình 5. Phân phối lượng mưa trong mùa mưa (All) và trong các pha hoạt động của BSISO tại vùng Bắc Bộ

Ở Vùng BB (Hình 5), với việc tính phân phối 
lượng mưa của từng pha, có thể thấy rõ rằng 
lượng mưa trong từng pha chệch lệch không 
nhiều, các giá trị trung vị và khoảng biến thiên 
tương đối đồng đều giữa trung bình khí hậu và 
giữa các pha với nhau. Chênh lệch lớn nhất ở 
phân vị 95% cũng chỉ khoảng 15 mm giữa pha 
có giá trị lớn nhất và nhỏ nhất. BSISO-1 có pha 
3 và 4 lệch dương nhiều nhất so với phân phối 
của lượng mưa toàn bộ thời gian. Các phân vị 
5%, phân vị 25%, phân vị 75% và phân vị 95% 
của 2 pha hoạt động cũng lớn hơn so với phân 

phối lượng mưa trung bình khí hậu, độ lệch 
lớn hơn nhất so với trung bình khí hậu. Xác 
suất xảy ra mưa cực trị trong hai pha này của 
BSISO-1 tăng, ΔPBSISO mang giá trị dương. Các 
pha 1 và 7 của BSISO-1 lúc này có độ lệch nhỏ 
hơn nhất so với trung bình khí hậu, đồng thời 
ΔPBSISO mang giá trị âm. Đánh giá tương tự với 
BSISO-2 của vùng BB, pha 6 và 8 của BSISO-2 
có độ lệch lớn hơn nhất so với trung bình khí 
hậu, tương ứng là ΔPBSISO mang giá trị dương; 
pha 3 và 4 có độ lệch dương nhỏ nhất, ΔPBSISO 
mang giá trị âm. 
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Đánh giá phân phối lượng mưa tại vùng 
BTB (Hình 6), pha ảnh hưởng điển hình của  
BSISO-1 và BSISO-2 có thể phân biệt được 
rõ ràng hơn so với vùng BB. Phân vị 95% cao 
nhất tại các pha ảnh hưởng tăng điển hình và 
ngược lại thấp nhất tại các pha có ảnh hưởng 
kém điển hình, tại thành một đường cong 
hình sin trên hình tổng hợp. BSISO-1 có pha 5 
và 6 lệch dương nhiều nhất so với phân phối 
lượng mưa trung bình khí hậu. Khác với vùng 
BB trước đó, trung vị, phân vị 75% và đặc biệt 
là phân vị 95% của 2 pha này lớn hơn rất nhiều 
so với trung bình khí hậu và so với các pha 

khác, ngưỡng phân vị này đạt đến 57 - 60 mm/
ngày, độ lệch dương lớn hậu, ΔPBSISO mang giá 
trị dương. Các pha có độ lệch dương nhỏ hơn 
nhất là 1 và 8 của BSISO-1, các ngưỡng phân 
vị nhỏ hơn hẳn so với 2 pha lớn nhất, phân 
vị 95% lúc này chỉ còn ~20 mm/ngày, ΔPBSISO 
mang giá trị âm. Các pha 1 và 2 của BSISO-2 
cũng có các ngưỡng phân vị của lượng mưa 
chênh lệch lớn ở giữa các pha và giữa trung 
bình khí hậu, độ lệch lớn hơn nhất so với 
trung bình khí hậu, tương ứng là ΔPBSISO mang 
giá trị dương; pha 5 và 7 có độ lệch dương 
nhỏ nhất, ΔPBSISO mang giá trị âm. 

Hình 7. Phân phối lượng mưa trong tất cả các ngày (All) và trong các ngày trong các pha hoạt động  
của BSISO tại vùng Tây Nguyên Nam Trung Bộ & Nam Bộ

Hình 6. Phân phối lượng mưa trong mùa mưa trong tất cả các ngày (All) và trong các ngày có pha hoạt động 
của BSISO tại vùng Bắc Trung Bộ
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Ở Vùng TNNB (Hình 7), các phân vị chênh 
lệch rõ ràng giữa các pha của BSISO-1 và BSISO-2 
so với các vùng khác. Pha 5 và 6 của BSISO-1 lệch 
dương nhiều nhất so với phân phối của lượng 
mưa toàn bộ thời gian, độ lệch dương lớn, 
ΔPBSISO mang giá trị dương. Các pha có độ lệch 
dương nhỏ hơn nhất của BSISO-1 là pha 1 và 2 
của BSISO-1, các ngưỡng phân vị nhỏ hơn hẳn 
so với 2 pha lớn nhất, ΔPBSISO mang giá trị âm. 
Các pha 1 và 3 của BSISO-2 cũng có các ngưỡng 
phân vị của lượng mưa chênh lệch lớn ở giữa 
các pha và giữa trung bình khí hậu, độ lệch lớn 
hơn nhất so với trung bình khí hậu, tương ứng là 
ΔPBSISO mang giá trị dương; pha 5 và 7 có độ lệch 
dương nhỏ nhất, ΔPBSISO mang giá trị âm.

Nhìn chung, trong các pha hoạt động của 
BSISO-1 và BSISO-2, một số pha cho lượng mưa 
vượt qua ngưỡng cực trị nhiều hơn, phân phối 
có xu hướng có độ lệch dương lớn, dẫn đến làm 
tăng xác suất xảy ra mưa cực trị; ngược lại, có 
những pha mà độ lệch dương thấp hơn, xác suất 
xảy ra mưa cực trị sẽ giảm. Tuy nhiên trong vùng 
BB giữa các pha với nhau lại không có sự chênh 
lệch về độ lệch dương quá lớn, không có một số 

pha vượt trội hơn hẳn như là vùng BTB và vùng 
TNNB.
3.3. Thay đổi trong xác suất xảy ra mưa ở các 
ngưỡng mưa khác nhau

Ngưỡng phân vị 90% đã cho thấy sự khác 
biệt trong ảnh hưởng của BSISO đến mưa cực 
trị tại 3 vùng đã xem xét. Ngưỡng này tuy cố 
định về cách lấy mẫu số liệu, tuy nhiên lại không 
cho ra được một giá trị lượng mưa cụ thể mà 
thay đổi tùy theo tính chất mưa của từng vùng, 
dung lượng mẫu và phân bố lượng mưa trong 
thời gian hoạt động của BSISO. Chuỗi số liệu 
nhận được sẽ bao gồm các đợt mưa vừa, mưa 
to và mưa rất to. Do vậy, để xem xét chi tiết về 
ảnh hưởng của BSISO-1, BSISO-2 trong các pha 
điển hình, biểu đồ giữa ΔPBSISO và phân phối mưa 
được sử dụng đánh giá ảnh hưởng khác nhau 
của cả BSISO-1 và BSISO-2 ở các ngưỡng mưa. 
Toàn bộ giá trị trên trục tung của biểu đồ biểu 
diễn phân phối lượng mưa của vùng, trục hoành 
biểu diễn giá trị của ΔPBSISO. Các pha hoạt động 
mạnh và hoạt động yếu điển hình được phân 
loại ra từ phần trước được đánh dấu lần lượt 
với màu đỏ và màu xanh (Hình 8).

Hình 8. Giá trị ΔPBSISO tại các ngưỡng lượng mưa khác nhau trong các pha ảnh hưởng điển hình của BSISO  
trong vùng Bắc Bộ

Vùng BB, giá trị của ΔPBSISO cao nhất chỉ đạt 
khoảng 25 - 30% ở pha hoạt động của BSISO-1. 
Đối với BSISO-1, xác suất lượng mưa vượt 
ngưỡng 50 mm/ngày trong các pha ảnh hưởng 
điển hình tăng khoảng 25% so với trung bình khí 
hậu ở pha 3 và có xu hướng tăng ở các ngưỡng 
cao hơn; tại pha 4 xu hướng xác suất sẽ giảm, 

ngưỡng 50 mm/ngày xác suất mưa vượt ngưỡng 
chỉ vào khoảng ~5%. Ngưỡng 70 mm/ngày là giá 
trị lượng mưa trung bình vùng cao nhất tại khu 
vực BB, xác suất lượng mưa vượt qua ngưỡng 
này cũng chỉ tăng vào khoảng 30%. Xác suất 
mưa vượt ngưỡng giảm khoảng -25% so với 
trung bình khí hậu tại các pha yếu điển hình. Đến  
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BSISO-2 thì xác suất mưa vượt qua ngưỡng không 
tăng mà có đà giảm ở các ngưỡng cao, dưới 25% 
ở tất các các ngưỡng mưa trong cả pha tăng 
và pha giảm điển hình. Phân phối lượng mưa 

chêch lệch không nhiều giữa các pha BSISO-1 và  
BSISO-2 so với trung bình khí hậu, cũng như độ 
lệch dương tương đối đồng đều so với trung 
bình khí hậu là nguyên nhân gây ra kết quả này. 

Hình 9. Giá trị ΔPBSISO tại các ngưỡng lượng mưa khác nhau trong các pha ảnh hưởng điển hình của BSISO trong 
vùng Bắc Trung Bộ

Các pha tăng điển hình của BSISO-1 và  
BSISO-2 vùng BTB được chọn ra đó là pha 5, 
6 ở BSISO-1 và pha 1, 2 của BSISO-2 (Hình 9). 
Trong các pha tăng điển hình của BSISO-1, xác 
suất lượng mưa vượt ngưỡng 50 mm/ngày 
tăng khoảng ~60% và ~75% tại ngưỡng 50 
mm/ngày so với trung bình khí hậu. Thậm chí 
ở pha 6 của BSISO-1, xác suất lượng mưa vượt 
ngưỡng 80 mm/ngày tăng cao lên đến 90%. 
Còn ở BSISO-2, lượng tăng xác suất ~60% ở 
ngưỡng 50 mm/ngày và không tăng ở các 
ngưỡng lớn hơn. Giống như khu vực BB, vùng 

TNNB có khác biệt phân phối mưa rõ ràng 
giữa các pha với nhau. Giữa các pha có phân 
vị 95% lớn nhất và nhỏ nhất, lượng chêch lệch 
này khoảng 40 mm, lớn hơn rất nhiều so với 
chêch lệch 5 - 10 mm ở vùng BB (Hình 10). 
Khi so các pha ảnh hưởng điển hình với trung 
bình khí hậu, lượng chêch lệch giữa pha tăng/
giảm điển hình đã không còn nhỏ và đồng 
đều như ở vùng BB. Có những pha mà độ lệch 
dương của phân phối mưa lớn hơn rõ ràng so 
với trung bình khí hậu, dẫn đến xác suất xảy ra 
mưa vượt ngưỡng sẽ lớn hơn nhiều. 

Hình 10. Giá trị ΔPBSISO tại các ngưỡng lượng mưa khác nhau trong các pha ảnh hưởng điển hình của BSISO 
trong vùng Tây Nguyên Nam Trung Bộ & Nam Bộ
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Các pha tăng điển hình của BSISO-1 tại vùng 
TNNB, xác suất lượng mưa vượt ngưỡng 50 
mm/ngày tăng khoảng 50% ở pha 6 và 80% ở 
pha 5 so với trung bình khí hậu, nhưng xác suất 
lượng mưa vượt ngưỡng 60mm/ngày, cao hơn 
giữ ổn định mà không còn tăng thêm đáng kể. 
Hai pha tăng điển hình của BSISO-2 có chút khác 
biệt. Xác suất chỉ tăng khoảng 30% ở ngưỡng 50 
mm/ngày có xu hướng giảm khi ngưỡng này cao 
hơn.
4. Kết luận

Ảnh hưởng của BSISO lên mưa cực trị ở 
Việt Nam không đồng nhất trong từng pha ở cả  
BSISO-1 và BSISO-2. Dựa vào ảnh hưởng của 
BSISO đến mưa cực trị, Việt Nam có thể phân 
thành 3 vùng: Vùng BB (20N - 24N), vùng BTB 
(16N - 20N) và vùng TNNB (8N - 16N). Trong pha 
4 đến pha 6 của BSISO-1, xác suất có mưa cực 
trị vùng BTB và vùng TNNB tăng, trong khi đó 
vùng BB xác suất tăng trong pha 3 và 4. Trong 
pha 1 và 2 của BSISO-2, xác suất có mưa cực trị 
ở vùng BTB và vùng TNNB tăng, vùng BB có xác 
suất tăng không đáng kể.

Phân phối lượng mưa có xu hướng lệch 

dương hơn trong pha hoạt động điển hình, từ 
đó làm tăng hay giảm xác suất xảy ra mưa cực 
trị tại ngưỡng phân vị 90%. Tại các pha mà giá 
trị ΔPBSISO lớn đều cho kết quả phân phối mưa tại 
pha đó có độ lệch dương lớn hơn so với trung 
bình khí hậu. Nhưng độ lệch dương này có khác 
biệt giữa các vùng. Tại vùng BB độ lệch dương 
giữa các pha với nhau và với trung bình khí hậu 
khác biệt không lớn, các vùng khác có khác biệt 
lớn hơn nhiều và đáng kể.

Trong các pha BSISO hoạt động điển hình 
cũng thể hiện sự khác biệt tại các vùng khi xem 
xét các ngưỡng mưa không cố định. Vùng BB 
phân phối lượng mưa tại các pha tương đối 
đồng đều nên xác suất mưa vượt ngưỡng tương 
đối thấp, chỉ dưới 25%. Vùng BTB có xác suất 
mưa vượt ngưỡng tại các pha hoạt động điển 
hình vượt trội nhất, khi mà lượng mưa trung 
bình tại các pha lớn hơn hẳn so với hai vùng còn 
lại, ở ngưỡng 50 mm/ngày xác suất tăng khoảng 
60% so với trung bình khí hậu và ngưỡng 100 
mm/ngày xác suất tăng lên tới 60 - 75%. Vùng 
TNNB xác suất mưa vượt ngưỡng tăng tại các 
pha hoạt động điển hình như vùng BTB với giá 
trị tăng vào khoảng 30 - 70%.

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được thực hiện và hoàn thành nhờ hỗ trợ của Đề tài: “Nghiên cứu xây dựng 
công nghệ dự báo nội mùa (10 đến 45 ngày) khả năng xuất hiện các đợt mưa lớn phục vụ phòng tránh thiên 
tai”. Mã số đề tài: 2022.06.07. Tác giả xin chân thành cảm ơn. 
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Abstract: The drivers of precipitation variability in the Viet Nam are complex, and they have considerable 
impact on the economic and social development activites. While interannual variability has been studied 
intensively, relatively less study has focused on intra-seasonal variability in precipitation, even though this 
variability can be critical for agricultural activities. In this study, we examine the impact of the fluctuating 
summer index (BSISO) on the change in rainfall in Viet Nam (June to October). The research results show that 
the rainfall extremes increase in the North Central region (BTB) and the Southern Central Highlands (TNNB) 
in phases 4 to phase 6 of BSISO-1, and the Northern region (BB) increases in phases 3 and 4. In phases 1 
and 2 of BSISO-2, extreme rainfall in the BTB and TNNB increased, and the BB had a negligible increase in 
probability.

Keywords: Extreme rain, The Boreal Summer Intraseasonal Oscillation (BSISO).


